PHỤ LỤC
NỘI DUNG VÀ THANG ĐIỂM  

CỦA CÁC TIÊU CHÍ BẢO ĐẢM TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-TTg ngày     /    2016

của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Nội dung tiêu chí
	Số điểm


	Cơ quan thực hiện đánh giá, chấm điểm

	Tiêu chí 1: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; bảo đảm sự tham gia, góp ý kiến của người dân vào việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan cấp trên và kế hoạch của xã, phường, thị trấn 
	10
	

	Chỉ tiêu 1
	Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bảo đảm yêu cầu về chất lượng:

- Từ 90% trở lên 

- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ% = số văn bản được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý về việc trái pháp luật/Tổng số văn bản đã đưa vào chương trình, kế hoạch và được ban hành
	4

4

2

1

0
	Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	Chỉ tiêu 2
	Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng tiến độ theo kế hoạch:

- Đúng thời hạn

- Chậm thời hạn đến 30 ngày

- Chậm thời hạn trên 30 ngày
	2

2

0,5

0
	Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	Chỉ tiêu 3
	Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, Nhân dân đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong năm đánh giá có tính chất và nội dung liên quan đến đối tượng lấy ý kiến:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, Nhân dân/Tổng số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được soạn thảo trong năm có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đối tượng lấy ý kiến.
	2

2
1
0,5

0
	Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

	Tiêu chí 2:  Mức độ bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật; mức độ thực thi pháp luật và các thiết chế pháp luật tại cơ sở
	39
	

	2.1
	Về tiếp cận thông tin
	8
	

	Chỉ tiêu 4
	Lập và đăng tải danh mục thông tin phải được công khai thuộc thẩm quyền của xã, phường, thị trấn:

- Lập danh mục thông tin phải được công khai.

- Đăng tải danh mục thông tin phải được công khai.
	2
1
1

	Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	Chỉ tiêu 5
	Công khai thông tin bằng các hình thức theo quy định:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng thông tin người dân được tiếp cận đã được công khai/Tổng số thông tin theo danh mục thông tin phải được công khai 
	3

3

2

1

0


	

	Chỉ tiêu 6
	Cung cấp các thông tin theo yêu cầu:

- Từ 90% trở lên 

- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số thông tin đã được cung cấp/Tổng số thông tin yêu cầu cung cấp 
	3

3

2

1

0


	

	2.2
	Về tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân; giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù
	13
	

	Chỉ tiêu 7
	Ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Ban hành kịp thời (tháng 1)

- Ban hành nhưng trong tháng 2

- Ban hành từ tháng 3 trở đi


	1
1
0,5
0


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	Chỉ tiêu 8
	Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân được phổ biến theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của xã, phường, thị trấn:

1. Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân được phổ biến theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên 

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

2. Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân được phổ biến theo kế hoạch của xã, phường, thị trấn

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ = Số lượng văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, thông tin, phổ biến/Số văn bản phải phổ biến theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của xã, phường 

	4
2
2
1
0,5
0

2

2

1
0,5

0


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	Chỉ tiêu 9
	Tỷ lệ người dân gặp vướng mắc pháp luật và có đề nghị được cơ quan, tổ chức tư vấn pháp luật

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ = Số người dân gặp vướng mắc pháp luật được tư vấn pháp luật/Tổng số người dân gặp vướng mắc về pháp luật và có đề nghị hỗ trợ 
	2

2

1

0,5

0
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	Chỉ tiêu 10
	Tỷ lệ đối tượng đặc thù theo quy định tại mục 2 Chương II Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 được phổ biến pháp luật

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50% 

Tỷ lệ = Số lượng đối tượng đặc thù cư trú, lao động tại xã, phường, thị trấn được phổ biến pháp luật/Tổng số đối tượng đặc thù cư trú, lao động tại xã, phường, thị trấn
	6

6

4

2

0


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thực tế đối tượng đặc thù tại địa phương theo quy định tại mục 2 Chương II Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; điểm số, định hướng chỉ tiêu 10 này và hướng dẫn của Bộ Tư pháp quy định cụ thể cách thức, tiêu chí đánh giá và kiểm tra, giám sát kết quả đánh giá chỉ tiêu này của xã, phường, thị trấn để bảo đảm khách quan, thực chất

	2.3
	Về thực thi pháp luật
	9
	

	Chỉ tiêu 11
	Tỷ lệ tội phạm trên địa bàn giảm so với năm trước:

- Giảm từ 40% trở lên
- Giảm từ 30% đến dưới 40% 

- Giảm từ 20% đến dưới 30% 

- Giảm từ 10% đến dưới 20%

- Giảm dưới 10%

Tỷ lệ = Tổng số tội phạm của năm đánh giá/Tổng số tội phạm của năm liền trước 
	4
4

3

2

1

0
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan

	Chỉ tiêu 12
	Số lượng vi phạm hành chính trên địa bàn giảm so với năm trước:

- Giảm từ 60% trở lên
- Giảm từ 40% đến dưới 60% 

- Giảm từ 20% đến dưới 40% 

- Giảm dưới 20%

Tỷ lệ = Tổng số vụ việc vi phạm hành chính của năm đánh giá/Tổng số vụ việc vi phạm hành chính của năm liền trước 
	3
3
2
1
0
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan

	Chỉ tiêu 13
	Cán bộ, công chức, viên chức của xã, phường, thị trấn vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên:

- Từ 5% trở lên

- Từ 3% đến dưới 5% 

- Dưới 3% 

Tỷ lệ = Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên/Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của xã, phường, thị trấn.
	2
0

1

2


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	2.4
	Củng cố, phát triển các thiết chế tiếp cận  pháp luật tại cơ sở
	9
	

	Chỉ tiêu 14
	Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn
	4
	

	
	Địa điểm đặt tủ sách pháp luật

- Bố trí phòng đọc, mượn sách tại Nhà văn hóa xã đối với xã đạt nông thôn mới

- Bố trí địa điểm tủ sách pháp luật thuận tiện, phù hợp đối với xã, phường khác theo quy định của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
	1
0,5
0,5
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	
	Quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật

- Định kỳ 06 tháng thực hiện rà soát, bổ sung sách, tài liệu theo quy định.

- Lập danh mục, rà soát các sách, tài liệu có sử dụng văn bản đã hết hiệu lực.

- Thực hiện luân chuyển sách, tài liệu giữa Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn với tủ sách pháp luật ở trường học, tủ sách thôn, làng, ấp, xóm, cụm dân cư, tủ sách khác trên địa bàn cấp xã. 

- Thực hiện các giải pháp để Tủ sách pháp luật hoạt động hiệu quả.
	2

0,5

0,5

0,5

0,5


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	
	Bảo đảm kính phí hoạt động cho tủ sách pháp luật

- Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm định mức tối thiểu theo quy định của pháp luật.

- Đã thực hiện các giải pháp và huy động được đóng góp của cơ quan, doanh nghiệp, người dân vào việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
	1
0,5
0,5
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	
	
	
	

	Chỉ tiêu 15
	Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
	5
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	
	Tỷ lệ hương ước, quy ước được xây dựng, phê duyệt có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật

- Từ 90% trở lên

- Từ 80% đến dưới 90%

- Dưới 80%

Tỷ lệ = Số lượng hương ước, quy ước được xây dựng, phê duyệt có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật/Tổng số hương ước, quy ước được xây dựng, phê duyệt.
	2

2

1

0
	

	
	Rà soát hương ước, quy ước định kỳ hằng năm để sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp:

- Thực hiện từ 1 lần/năm trở lên

- Không rà soát 
	1

1

0
	

	
	Tỷ lệ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư đã có hương ước, quy ước:

- Từ 90% trở lên

- Từ 80% đến dưới 90%

- Dưới 80%

Tỷ lệ = Số lượng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư đã có hương ước, quy ước/ Tổng số thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư của xã, phường, thị trấn.
	2

2

1

0


	

	Tiêu chí 3: Giải quyết các thủ tục, vụ việc, dịch vụ hành chính công của chính quyền cơ sở gắn với bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp và thiết thực tới cuộc sống của người dân (hộ tịch, cư trú, cấp thẻ căn cước công dân, cấp mã số định danh cá nhân, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
	30
	

	3.1
	Về hộ tịch
	5
	

	Chỉ tiêu 16
	Tỷ lệ giải quyết các vụ việc đăng ký hộ tịch cho người dân trên địa bàn đúng quy định pháp luật:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50% 

Tỷ lệ % = Số vụ việc, thủ tục về đăng ký hộ tịch được giải quyết /Tổng số thủ tục, vụ việc đã tiếp nhận, thụ lý 
	3

3

2

1

0


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	Chỉ tiêu 17
	Người dân được đăng ký hộ tịch hài lòng về vụ việc, thủ tục được giải quyết tại xã, phường,,thị trấn:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50% 

Tỷ lệ % = Số người dân hài lòng về giải quyết các vụ việc đăng ký hộ tịch/Tổng số người dân có nhu cầu đăng ký hộ tịch và tham gia đánh giá sự hài lòng. 
	2
2
1

0,5

0
	Ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện qua Phiếu điều tra xã hội

	3.2
	Về cư trú
	5
	

	Chỉ tiêu 18
	Tỷ lệ các thủ tục đăng ký cư trú cho người dân trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được giải quyết đúng quy định của pháp luật:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng thủ tục đăng ký cư trú cho người dân trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được giải quyết đúng quy định của pháp luật/Tổng số thủ tục đăng ký cư trú cho người dân trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được tiếp nhận, thụ lý.
	3

3

2

1

0


	Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.



	Chỉ tiêu 19
	Tỷ lệ người dân hài lòng về giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Từ 90% trở lên

- Từ 70% đến dưới 90%
- Đạt 50% đến dưới 70%

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số người dân hài lòng về giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn/Tổng số người dân có nhu cầu đăng ký cư trú thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tham gia đánh giá sự hài lòng 
	2
2

1
0,5
0


	Ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện qua Phiếu điều tra xã hội

	3.3
	Về cấp thẻ căn cước công dân
	5
	

	Chỉ tiêu 20
	Tỷ lệ giải quyết các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn được giải quyết/Tổng số thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn đã tiếp nhận, thụ lý.
	3
3
2
1
0
	Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.

	Chỉ tiêu 21
	Tỷ lệ người dân hài lòng về giải quyết các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Từ 90% trở lên

- Từ 70% đến dưới 90%
- Đạt 50% đến dưới 70%

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng người dân hài lòng về giải quyết các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn/Tổng số người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tham gia đánh giá sự hài lòng.
	2
2
1

0,5

0


	Ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện qua Phiếu điều tra xã hội

	3.4
	Về cấp mã số định danh cá nhân
	5
	

	Chỉ tiêu 22
	Tỷ lệ giải quyết các thủ tục cấp mã số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng thủ tục cấp mã số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn được giải quyết theo quy định của pháp luật/Tổng số thủ tục thủ tục cấp mã số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn đã tiếp nhận, thụ lý.  
	3
3
2
1
0


	Công an xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan.



	Chỉ tiêu 23
	Tỷ lệ người dân hài lòng về giải quyết các thủ tục cấp mã số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho người dân trên địa bàn:

- Từ 90% trở lên

- Từ 70% đến dưới 90%
- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số người dân hài lòng về giải quyết các thủ tục cấp mã số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn/Tổng số người dân có nhu cầu cấp mã số định danh cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tham gia đánh giá sự hài lòng 
	2
2

1

0,5

0


	Ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện qua Phiếu điều tra xã hội

	3.5
	Về chứng thực
	5
	

	Chỉ tiêu 24
	Tỷ lệ giải quyết các vụ việc chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Từ 90% trở lên
- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50% 

Tỷ lệ % = Số vụ việc chứng thực thuộc thẩm quyền của  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được giải quyết/Tổng số vụ việc chứng thực thuộc thẩm quyền của  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận, thụ lý. 


	3
3
2
1
0


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	Chỉ tiêu 25

	Tỷ lệ người dân hài lòng về vụ việc chứng thực được giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Từ 90% trở lên

- Từ 70% đến dưới 90%
- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số người dân hài lòng về vụ việc chứng thực được giải quyết thuộc thẩm quyền của  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn/Tổng số người dân có đề nghị chứng thực vụ việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tham gia đánh giá sự hài lòng 
	2
2

1

0,5

0
	Ủy ban nhân dân xã, phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện qua Phiếu điều tra xã hội

	3.6
	Về giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
	5
	

	Chỉ tiêu 26
	Tỷ lệ giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Từ 90% trở lên 

- Từ 70% đến dưới 90% 

- Từ 50% đến dưới 70% 

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn/Tổng số thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận, thụ lý 
	3
3
2

1

0


	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

	Chỉ tiêu 27
	Tỷ lệ người dân hài lòng về việc giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Từ 90% trở lên

- Từ 70% đến dưới 90%
- Từ 50% đến dưới 70%

- Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng người dân hài lòng về các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được giải quyết/Tổng số người dân có nhu cầu chứng thực và tham gia đánh giá sự hài lòng 
	2
2
1
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       0
	

	Tiêu chí 4: Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
	10
	

	Chỉ tiêu 28
	Tỷ lệ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư có Tổ hòa giải:

- Từ 80% trở lên

- Từ 60% đến dưới 80%

- Dưới 60%

Tỷ lệ = Số lượng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư có Tổ hòa giải/Tổng số thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, cụm dân cư tại xã, phường, thị trấn
	3
3
1,5
0
	Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



	Chỉ tiêu 29
	Tỷ lệ hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và cung cấp tài liệu pháp luật có liên quan hằng năm:

- Từ 80% trở lên

- Từ 60% đến dưới 80%

- Dưới 60%

Tỷ lệ = Số lượng hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và cung cấp tài liệu pháp luật có liên quan hằng năm/Tổng số hòa giải viên tại xã, phường, thị trấn.
	3
3
1,5
0


	

	Chỉ tiêu 30
	Tỷ lệ hòa giải thành 

- Từ 80% trở lên

- Từ 60% đến dưới 80%

- Dưới 60%

Tỷ lệ = Số lượng mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành/Tổng số mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được thụ lý.
	4

4
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	Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người dân tại cơ sở
	11
	Ủy nhân nhân dân xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp

	Chỉ tiêu 31
	Thực hiện đầy đủ các nội dung cần phải công khai để nhân dân biết bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở để người dân biết:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph​ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.
- Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. 
- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.
- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.
- Chủ trư​ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư​ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.
- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã.
- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh này.
- Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.
- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền xã, phường thấy cần thiết.
*Ghi chú: Nếu nội dung cần phải công khai để nhân dân biết mà không có ở xã, phường, thị trấn trong năm đánh giá thì vẫn được cộng số điểm tối đa đối với nội dung đó.
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	Chỉ tiêu 32
	Tỷ lệ nội dung cử tri hoặc đại diện hộ gia đình tham gia bàn và quyết định trực tiếp:

- Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí:

+ Trên 90% 

+ Từ 70% đến 90% 

+ Từ 50% đến 70%

+ Dưới 50%

- Các vấn đề khác trong nội bộ cộng đồng phù hợp với quy định của pháp luật:

+ Trên 90% 

+ Từ 70% đến 90% 

+ Từ 50% đến 70%

+ Dưới 50%

Tỷ lệ % = Số lượng cử tri hoặc đại diện hộ gia đình được tham gia bàn và quyết định/Tổng số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình cư trú trên địa bàn 
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	Chỉ tiêu 33
	Nội dung cử tri hoặc đại diện hộ gia đình bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định: (1) Hư​ơng ư​ớc, quy ​ước của thôn, tổ dân phố; (2) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tr​ưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; (3) Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng:

- Thực hiện 3/3 nội dung

- Thực hiện 2/3 nội dung

- Thực hiện 1/3 nội dung

- Không thực hiện nội dung nào
	3
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	Chỉ tiêu 34

	Thực hiện việc lấy ý kiến của nhân dân về 05 nội dung sau: (1) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã, ph​ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã; (2) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã; (3) Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã, chủ tr​ương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư​, ph​ương án quy hoạch khu dân cư​; (4) Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã; (5) Nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết (nếu trong năm không phát sinh nhiệm vụ thuộc các nội dung nêu trên thì vẫn được tính điểm).

- Thực hiện 5/5 nội dung
- Thực hiện 4/5 nội dung

- Thực hiện 3/5 nội dung

- Thực hiện 2/5 nội dung

- Thực hiện 1/5 nội dung

- Không thực hiện nội dung nào
	5

5

4

3

2

1

0
	

	Chỉ tiêu 35

	Nhân dân thực hiện giám sát 04 nội dung sau: (1) Các nội dung công khai để dân biết; (2) Các nội dung nhân dân bàn, quyết định trực tiếp; (3) Các nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; (4)  Các nội dung nhân dân tham gia ý kiến:

- Thực hiện 4/4 nội dung

- Thực hiện 3/4 nội dung

- Thực hiện 2/4 nội dung

- Thực hiện 1/4 nội dung

- Không thực hiện nội dung nào
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	Tổng điểm tối đa
	100
	


